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A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
I- Đặc điểm tình hình thực hiện các công việc năm 2023:

1. Số lao động thực tế sử dụng bình quân năm là 645 người.
2. Thực hiện 02 Hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh: Hợp đồng đặt hàng tháng 01 năm 2023 và Hợp đồng đấu thầu 11 tháng còn lại của năm 2023. 
02 hợp đồng với phòng tài Nguyên và Môi trường thị xã Thuận Thành về chăm sóc, bảo vệ, cắt tỉa cây xanh và vệ sinh môi trường: Hợp đồng đặt hàng từ tháng 01 đến hết ngày 10/5/2023 và Hợp đồng đấu thầu từ ngày 11/5/2023 đến hết tháng 12/2023. 

Ngoài ra Công ty còn thực hiện một số Hợp đồng, công việc khác như sau:
+ Các công việc phát sinh bổ sung với Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh: Thực hiện một số dự án bổ sung được lập thành báo cáo kinh tế kỹ thuật và ký hợp đồng với Ban chỉnh trang đô thị (thuộc phòng quản lý dự án): 08 dự án.

+ Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với huyện Lương Tài.

+ Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với huyện Yên Phong.

+ Hợp đồng điện nước tháng 01 năm 2023.

+ Dịch vụ mai táng, cải táng, tang lễ; Hợp đồng ủy nhiệm thu giá DVVSMT; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với các doanh nghiệp, nhà hàng…
3. Trong quá trình thực hiện các hợp đồng trên, công ty gặp phải không ít những khó khăn như:
+ Đơn giá trong các hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do công ty thực hiện chưa được điều chỉnh bổ sung (chủ yếu vẫn thực hiện theo đơn giá năm 2018) cho phù hợp với quy định, thực tế.

+ Thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp trong công tác vệ sinh môi trường. 
+ Lực lượng lao động gián tiếp tại một số bộ phận phòng ban, đơn vị còn nhiều bất cập (vừa thừa, vừa thiếu và vừa yếu về năng lực).

+ Chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng cao.
II. Kết quả thực hiện các hợp đồng đã ký:
1. Bảng tổng hợp.

	STT
	Nội Dung
	ĐVT
	 Giá trị 
hợp đồng
	Giá trị 
thực hiện
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	A
	Tổng (I+II):
	
	100.779.681.000
	90.281.285.692
	89,58
	

	I
	HĐ tháng 1 năm 2023
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sự nghiệp môi trường
	Đồng
	4.887.915.689,6
	4.655.690.643,2
	 
	 

	2
	Kiến thiết thị chính
	Đồng
	4.300.732.877,3
	3.869.935.948,2
	 
	 

	 
	Tổng I = (1+2):
	 
	9.188.648.566,9
	8.525.626.591,4
	 
	 

	 -
	Giảm trừ tiết kiệm (giảm 1%)
	 
	91.886.485,7
	85.256.265,9
	 
	 

	 -
	Tổng sau giảm trừ tiết kiệm (giảm 1%)
	 
	9.096.762.081,2
	8.440.370.325,5
	 
	 

	 
	LÀM TRÒN:
	 
	9.096.762.000
	8.440.370.000
	92,8%
	 

	II
	HĐ 11 tháng còn lại của năm 2023
	 
	91.682.919.000 
	81.840.915.692 
	89,3% 
	 

	B
	Xử lý rác Lương tài
	Đồng
	488.377.760,2
	416.876.880
	 
	

	C
	Xử lý rác Yên Phong
	Đồng
	138.768.055,8
	136.245.000
	 
	

	D
	HĐ với thị xã Thuận Thành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HĐ đặt hàng từ tháng 01 đến hết ngày 10/5/2023
	Đồng
	3.786.607.000
	3.786.607.000
	 
	 

	2
	HĐ đấu thầu từ ngày 11/5 đến hết tháng 12/2023
	Đồng
	19.314.859.282
	19.310.555.000
	 
	 

	 
	Tổng D = (1+2):
	Đồng
	23.101.466.282
	23.097.162.000
	99,98%
	 

	E
	HĐ điện nước tháng 01 năm 2023
	Đồng
	4.200.000.000
	4.141.393.236
	98,6%
	 

	F
	Các HĐ, công việc khác:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu giá DVVSMT (XN môi trường)
	Đồng
	21.276.000.000,0
	20.269.161.981
	 
	 

	2
	Dịch vụ mai táng, cải táng, tang lễ
	Đồng
	404.644.429,0
	685.840.000
	 
	 

	3
	Dịch vụ vận chuyển, xử lý rác các doanh nghiệp…, nhân công đẩy xe gom
	Đồng
	8.495.000.000
	13.064.100.058
	 
	 

	4
	Xử lý rác Quế võ
	Đồng
	20.488.941
	20.488.941
	 
	 

	 
	Tổng F = (1+2+3+4)
	Đồng
	30.196.133.370
	34.039.590.980
	 
	 

	 
	Làm tròn:
	Đồng
	30.196.133.000
	34.039.590.980
	112,73%
	 

	G
	TỔNG G = (A+B+…+ F):
	 
	158.904.426.468
	152.112.553.788
	 
	 

	 
	LÀM TRÒN:
	Đồng
	158.904.426.000
	152.112.553.000
	95,72%
	 


2. Đánh giá kết quả: 

Tổng giá trị các hợp đồng đã thực hiện bằng 95,72% so với HĐ đã ký.
Tuy nhiên, trong đó các hợp đồng chiếm tỷ trọng lớn như HĐ đặt hàng tháng 01 đạt 92,8% và HĐ 11 tháng - gói thầu số 01 ký giữa Ban QLDA xây dựng thành phố và công ty đạt 89,3% so với HĐ đã ký. Nguyên nhân chính do:

- Một số công tác sai đơn vị tính nên giá trị thực hiện chỉ bằng 1/10 giá trị hợp đồng: Cắt tỉa cây cảnh theo khóm, đào hố bón phân…
- Một số công tác khối lượng HĐ không đúng với thực tế: Quét vôi gốc cây loại 1, loại 2, loại 3.

- Một số công tác phụ thuộc vào thời tiết: Tưới nước thảm cỏ, Bồn hoa bồn cảnh…

- Một số công tác không thực hiện do không phù hợp với thực tế và không phù hợp về đơn giá: Công tác thu, rải, rửa thùng 80L.

- Số liệu về chiều dài tuyến đường, diện tích vỉa hè thực tế thấp hơn so với số liệu có trong hợp đồng dẫn đến giá trị thực hiện giảm 971 triệu đồng.
III. Một số chỉ tiêu về tài chính, kết quả hoạt động SX, KD năm 2023: 
1. Bảng tổng hợp:

	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	TH năm 2022
	Năm 2023
	So sánh (%)

	
	
	
	
	KH 
	TH 
	Với TH năm 2022
	Với KH năm 2023

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=3/1
	5=3/2

	1
	Vốn điều lệ
	trđ
	57.500
	57.500
	57.500
	100
	100

	2
	Tổng doanh thu 
	trđ
	149.680,09
	125.256,1
	145.170,62
	96,98
	115,89


	-
	Sản xuất cung ứng dịch vụ công
	trđ
	86.733,43
	92.714,64
	85.762

	98,88
	92,5

	-
	Thu giá dịch vụ VSMT
	trđ
	17.552,81
	19.341,81
	18.558
	105,73
	95,95


	 -
	Tiền điện CSCC + tiền nước sạch phục vụ đài phun nước


	trđ
	17.354,25
	4.200,00
	4.141
	23,86
	98,6

	-
	DV khác
	trđ
	27.739,58
	8.899,65
	36.066,37
	130,02
	405,25

	-
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	trđ
	300,02
	100,00
	643,25
	214,3
	643,25

	3
	Tổng chi phí 
	trđ
	149.298,72
	122.915,50
	143.364,69
	96,02
	116,63

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	trđ
	381,37
	2.340,6
	1.805,93
	473,53

	77,15

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	trđ
	267,27
	1.872,5
	1.332,47
	498,54
	71,16

	6
	Lao động bình quân
	Người
	583
	574
	645
	110,6
	112,36

	7
	Tổng quỹ lương
	trđ
	48.113,56
	53.294,00
	56.503,5
	117,44
	106,02

	8
	Tiền lương bình quân
	Trđ/ng/th
	6,877
	7,737
	7,300
	106,15
	94,35

	9
	Thu nhập bình quân
	Trđ/ng/th
	7,187
	8,051
	7,300
	101,57
	90,67

	10
	Tổng CP/doanh thu
	%
	99,75
	98,10
	98,75
	98,99
	100,66

	11
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ
	%
	0,46
	3,26
	2,3
	500,0
	70,55

	12
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	0,18
	1,49
	0,92
	511,1
	61,74

	13
	Tỷ lệ chi trả cổ tức
	%
	0,00
	2,00
	0
	
	


2. Đánh giá kết quả:

2.1. Về doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện của năm là 145.170,62 triệu đồng, bằng 96,98% so với thực hiện năm 2022 và đạt 115,89% so với kế hoạch 2023. Trong đó:

a. Lĩnh vực sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công: 

Doanh thu thực hiện 85.762 triệu đồng, đạt 92,5% so với kế hoạch, chiếm tỉ trọng 59,07% trong tổng doanh thu; giảm 1,12% so với thực hiện năm 2022. 
b. Lĩnh vực thu giá dịch vụ VSMT:

Doanh thu thực hiện 18.558 triệu đồng, bằng 95,95 % so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 12,78% trong tổng doanh thu; tăng 5,73% so với thực hiện năm 2022. 
c. Dịch vụ khác: đạt 36.066,37 triệu đồng, bằng 405,25% so với KH năm, chiếm tỷ trọng 24,84% trong tổng doanh thu; tăng 30,02% so với thực hiện năm 2022. 
2.2. Về Tiền lương: Tiền lương bình quân đạt 7,300 triệu/người/tháng, giảm 5,65% so với KH năm, do số lao động thực tế sử dụng bình quân năm tăng 12,36% so với kế hoạch, do từ tháng 5/2023 công ty trúng thầu gói thầu “Chăm sóc, bảo vệ, cắt tỉa cây xanh và vệ sinh môi trường giai đoạn 2023-2025” tại Thị xã Thuận Thành. 
2.3. Về lợi nhuận trước thuế: mặc dù doanh thu tăng 15,89% so với kế hoạch  nhưng lợi nhuận giảm 22,85% so với kế hoạch, do một số nguyên nhân chính sau:

+ Về doanh thu: 
- Doanh thu tiền điện CSCC, tiền nước phục vụ đài phun nước (chi hộ trả hộ UBND thành phố không có lợi nhuận) tăng 4.141 triệu đồng (tương đương 2,86%).
- Doanh thu dịch vụ khác tỷ suất lợi nhuận thấp, như Hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích với Thị xã Thuận Thành với doanh thu là 22.054 triệu đồng, lợi nhuận chỉ đạt 329 triệu đồng (2,01% so với doanh thu).
+ Về chi phí: Do yếu tố khách quan làm chi phí tăng:

- Chi phí nhiên liệu tăng 813,6 triệu đồng do giá nhiên liệu theo đơn giá sản phẩm: diezen 15.673đ/L, xăng 17.827đ/L; Đơn giá bình quân thực hiện năm 2023: diezen: 18.605đ/L, xăng: 20.245đ/L. 

- Chi trợ cấp thôi việc cho người lao động: 302,4 triệu đồng.
- Chi phí thuê đất năm 2023 tăng so với năm 2022 (do đơn giá thuê đất tăng từ 01/8/2023) là 682.887.657 đồng.

- Các phương tiện đã cũ, hỏng hóc nhiều nên chi phí sửa chữa tăng.

* Nhìn chung, về lợi nhuận tuy không tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu, nhưng nếu loại bỏ yếu tố khách quan, lợi nhuận trước thuế là 2.921,93 triệu đồng, tăng 24,8% so với kế hoạch.
B- KẾ HOẠCH NĂM 2024.
I. Mục tiêu:

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Giữ vững thị phần;

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ;
- Từng bước nâng cao vị thế của Công ty;
- Thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các hợp đồng: Hợp đồng đấu thầu với thị xã Thuận Thành; Hợp đồng đặt hàng với Ban quản lý dự án xây dựng thành phố từ tháng 01 đến hết tháng 3/2024.

*Từ tháng 4/2024 do công ty không trúng thầu gói thầu số 1: Vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục khác trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (trừ đường TL295B đoạn từ Km142+650 đến Km144+650) từ tháng 4/2024 đến hết 31/12/2025. Do vậy năm 2024 là năm nhiều thách thức và khó khăn của Công ty.
II. Dự kiến một số chỉ tiêu năm 2024:

	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2024
	So sánh với TH năm 2023 (%)

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2=1/TH 2023
	

	1
	Vốn điều lệ
	Trđ
	57.500
	100,00
	

	2
	Tổng doanh thu 
	Trđ
	72.166,177
	49,71
	

	-
	Hợp đồng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh (trừ đường TL295B đoạn từ Km142+650 đến Km 144+650)
	Trđ
	24.802
	
	

	-
	Doanh thu dịch vụ 8 gói (dự án) phát sinh năm 2023 chuyển sang năm 2024
	Trđ
	1.338,23
	
	

	-
	Hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thị xã Thuận Thành
	Trđ 
	30.521
	
	

	-
	Hợp động dịch vụ vận chuyển, xử lý rác các doanh nghiệp…, nhân công đẩy xe gom
	Trđ
	9.420,743
	
	

	-
	Doanh thu dịch vụ mai táng, cải táng, tang lễ 
	Trđ
	  500,692

	
	

	-
	Thu giá DVVSMT (XN môi trường)
	Trđ
	
	
	

	
	Thu giá DVVSMT hộ gia đình, hộ phòng trọ, kinh doanh (3 tháng đầu năm)
	Trđ
	2.338,563

	
	

	-
	Hợp động dịch vụ vận chuyển, xử lý rác các cơ quan hành chính, chung cư, đơn vị có khối lượng
	Trđ
	507,689
	
	

	-
	Hợp đồng vận chuyển rác thải, duy trì cây xanh cho Công ty CPMT và CTĐT An Hưng Group (từ 01/4 đến hết 31/12/2024)
	Trđ
	1.741,44
	
	

	-
	Hợp đồng cho Công ty CPMT và CTĐT An Hưng Group thuê xe ba bánh (từ 01/4 đến hết 31/12/2024) 
	Trđ 
	334,62
	
	

	-
	Hợp đồng vận chuyển rác thải cho Công ty CPMT Thuận Thành (từ 15/4 đến hết 31/12/2024) 
	Trđ
	537,2
	
	

	-
	Doanh thu TC + thu nhập khác
	Trđ
	124 
	
	

	3
	Tổng chi phí 
	Trđ
	81.843,033
	57,08
	

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Trđ
	-9.676,856
	
	

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	Trđ
	
	
	

	6
	Lao động bình quân
	Người
	224
	34,72
	

	7
	Tổng quỹ lương
	Trđ 
	13.921,69
	24,63
	

	8
	Tiền lương bình quân
	Trđ/ng/th
	5,179
	70,94
	

	9
	Thu nhập bình quân
	Trđ/ng/th
	5,179
	70,94
	

	10
	Tổng CP/doanh thu
	%
	113,4
	114,83
	

	11
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ
	%
	
	
	

	12
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	
	
	

	13
	Tỷ lệ chi trả cổ tức
	%
	
	
	


III. Giải pháp thực hiện.

- Hoàn thiện, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, đảm bảo chất lượng và giảm chi phí.

- Rà soát, hoàn thiện, đổi mới về cơ chế, quy định hiện có cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tập trung rà soát kiểm tra chuẩn bị hồ sơ năng lực của Công ty để tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc lĩnh vực của công ty.
- Tập trung chỉ đạo công tác phát triển tìm kiếm thị trường trong các lĩnh vực công ty có nguồn lực sẵn có. Mở rộng địa bàn ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác, công viên cây xanh, điện CSCC và trang trí đô thị với các khách hàng tại các làng nghề, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đồng thời nghiên cứu chuyển hướng phát triển thị trường trên phạm vi toàn tỉnh, các khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề … về các mảng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường với giá cả mang tính cạnh tranh, trong đó tập trung khai thác mảng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; tư vấn, thiết kế, thi công các công trình liên quan đến môi trường (công viên, cây xanh, điện chiếu sáng …).

- Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả xử lý rác thải tại khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh tại xã Phù Lãng.

- Nghiên cứu mở rộng phát triển các loại hình kinh doanh mới mà công ty có thế mạnh: Thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị môi trường, sản xuất và cung ứng rau sạch, cây cảnh, cây xanh, hoa cảnh…

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
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- Lưu: HC, ĐHSX
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